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Lời nói đầu


Tiêu chuẩn TCCS       :2014/VNRA do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam biên soạn, Cục Đường sắt Việt Nam thẩm tra và công bố theo Quyết định số     .... /QĐ-CĐSVN  ngày     tháng   năm 2014.

Thiết bị tín hiệu đuôi tàu 
1 Phạm vi và đối tượng áp dụng
- Tiêu chuẩn cơ sở này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng vận hành trên đường sắt.

- Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp và khai thác thiết bị tín hiệu đuôi tàu phục vụ cho công tác chạy tàu hàng trên đường sắt.
2 Tài liệu viện dẫn
-  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt - QCVN 06:2011/BGTVT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn Đường sắt - QCVN 07:2011/BGTVT. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt - QCVN 08:2011/BGTVT.

- Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện số 139055/GP-GH2 ngày 08/8/2013 của Cục tần số vô tuyến điện.
3 Yêu cầu về tính năng của thiết bị tín hiệu đuôi tàu

3.1 Thiết bị tín hiệu đuôi tàu là thiết bị được sử dụng trên các đoàn tàu hàng không có toa xe trưởng tàu, bao gồm 2 bộ phận cơ bản: Bộ phận tại buồng lái và Bộ phận tại đuôi tàu.
- Bộ phận tại buồng lái: Được lắp đặt trên đầu máy, có chức năng điều khiển hoạt động của Bộ phận tại đuôi tàu trong việc xả gió hãm khẩn, hiển thị toàn bộ các thông tin về áp suất gió của ống hãm chính toa xe cuối đoàn tàu, các thông tin về Bộ phận tại đuôi tàu bằng màn hình số (nếu có chức năng thông tin bằng giọng nói thì phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt). Bộ phận tại buồng lái có thể thay thế lẫn nhau khi có xác nhận tín hiệu của người điều khiển.
- Bộ phận tại đuôi tàu: Được lắp đặt ở toa xe cuối đoàn tàu, nối với ống gió hãm đoàn tàu có tác dụng đo áp suất gió của ống hãm chính tại vị trí ống mềm toa xe cuối đoàn tàu và truyền thông tin lên Bộ phận tại buồng lái bằng sóng vô tuyến. Bộ phận tại đuôi tàu có tính năng báo tín hiệu đuôi tàu: ban ngày biển đỏ, ban đêm hoặc ngày trời sương mù đèn ánh sáng màu đỏ (tự động sáng theo cường độ ánh sáng môi trường). Bộ phận tại đuôi tàu có thể thay thế lẫn nhau khi có xác nhận tín hiệu của người điều khiển.

- Bộ phận tại buồng lái và Bộ phận tại đuôi tàu luôn kết nối tín hiệu bằng sóng vô tuyến trong khoảng cách tối thiểu là 1000 mét khi vận hành ở điều kiện bình thường.
3.2 Thiết bị phải gọn nhẹ, trọng lượng tối đa mỗi bộ phận của Bộ thiết bị tín hiệu đuôi tàu không vượt quá 10 kg, độ chính xác cao, đảm bảo hoạt động ổn định trong quá trình chạy tàu. 

3.3 Thiết bị phải được lắp đặt đơn giản, dễ sử dụng, dễ khắc phục sự cố và dễ giải thể, lắp ráp trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa.

3.4 Mỗi Bộ phận tại buồng lái chỉ điều khiển và hiển thị duy nhất thông tin của một Bộ phận tại đuôi tàu mà nó đang kết nối.

3.5 Giúp lái tàu xác định được chính xác thông gió từ đầu máy đến toa xe cuối đoàn tàu, kiểm tra được lượng xì hở gió của đoàn xe theo quy định, thông tin về điện áp nguồn điện của Bộ phận tại đuôi tàu.

3.6 Tự động cảnh báo kịp thời khi áp suất gió yếu bất thường. 

3.7 Có khả năng xả gió từ Bộ phận tại đuôi tàu nhằm hỗ trợ hãm khẩn để phát sinh hãm đồng đều suốt chiều dài của đoàn tàu không bị lực xung kích tác động.

3.8 Sử dụng được hai chế độ áp suất gió: 4,9 bar và  5,9 bar.
3.9 Tự động cảnh báo sự cố cảm biến áp suất của Bộ phận tại đuôi tàu.

3.10 Tự động thông báo kết nối “Một đối một” giữa Bộ phận tại buồng lái với Bộ phận tại đuôi tàu và sự cố của Bộ phận tại đuôi tàu. 

3.11 Có thẻ nhớ để ghi lưu dữ liệu quá trình vận hành thiết bị và tự động thông báo thẻ nhớ bị sự cố. Có phần mềm dễ sử dụng để đọc thẻ nhớ trên máy vi tính phổ thông. Phần mềm của thẻ nhớ có khả năng nâng cấp.
4 Yêu cầu về kỹ thuật của Thiết bị tín hiệu đuôi tàu
4.1 Điều kiện làm việc

- Độ ẩm tối đa: 95%.

- Nhiệt độ môi trường: từ 5oC đến 70oC.

- Chịu điều kiện vận dụng: Mưa, nắng, xóc lắc.

4.2 Chỉ tiêu kỹ thuật
4.2.1 Bộ phận tại đuôi tàu có mặt quay về phía sau hướng tàu chạy được sơn màu đỏ thay thế biển tròn màu đỏ tại toa xe cuối đoàn tàu. Có đèn phát ánh sáng màu đỏ; Đèn đỏ tự động phát sáng khi trời tối hoặc trời sương mù, độ sáng của đèn tối thiểu 4,0 lx (đo tại khoảng cách 1.000 mm). Kích thước đèn trên mặt thiết bị: Đèn tròn có đường kính ≥ 30mm hoặc vuông kích thước ≥ (30mm x 30mm ). Có màn hình hiển thị áp suất gió để nhân viên kiểm tra áp suất gió mà không cần phải thông qua Bộ phận tại buồng lái. Hàm nối ống mềm của Bộ phận tại đuôi tàu phải được tiêu chuẩn hoá, lắp lẫn được với các loại ống mềm đang sử dụng trên đường sắt quốc gia.
4.2.2 Thiết bị tín hiệu đuôi tàu phải cảnh báo khi áp suất gió ống hãm chính toa xe cuối đoàn tàu < 4,5 bar khi đoàn tàu sử dụng áp suất gió 4,9 bar. Cảnh báo khi áp suất gió ống hãm chính toa xe cuối đoàn tàu < 5,5 bar khi đoàn tàu sử dụng áp suất gió 5,9 bar. Cảnh báo áp suất gió đoàn xe bằng không (0 bar) khi bị nổ ống mềm, đứt móc toa xe.  Thời gian tự động cảnh báo áp suất gió dưới 4,5 bar (hoặc 5,5 bar) và áp suất gió bằng 0 bar ≤ 2 giây (Kể từ khi sự cố xảy ra). Độ chính xác đo áp suất gió của thiết bị (± 0,1 bar) so với áp suất gió đo thực tế bằng đồng hồ chuẩn. Cường độ âm thanh cảnh báo từ 20 dB đến 90 dB (đo tại khoảng cách 1.000 mm so với Thiết bị tín hiệu đuôi tàu).
4.2.3 Thực hiện chính xác mệnh lệnh do Lái tàu điều khiển. Thời gian thực hiện mệnh lệnh ≤ 2 giây (tính từ khi Lái tàu điều khiển đến khi có thông tin phản hồi lại về Bộ phận tại buồng lái).

4.2.4 Van hãm khẩn của Bộ phận tại đuôi tàu khi nhận tín hiệu xả gió hãm khẩn, phải điều khiển xả gió cưỡng bức và giữ trạng thái xả gió trong thời gian  từ 15 giây đến 70 giây, sau đó tự động đóng van xả gió. 

4.2.5 Tự động cảnh báo cho Lái tàu khi nguồn điện của Bộ phận tại đuôi tàu yếu. Thời gian kể từ khi cảnh báo pin yếu đến khi Bộ phận tại đuôi tàu dừng hoạt động tối thiểu là 01 giờ.

4.2.6 Nguồn điện sử dụng cho Bộ phận tại đuôi tàu phải là pin (hoặc ắc quy khô) an toàn cho người sử dụng, dung lượng của pin bảo đảm cho Bộ phận tại đuôi tàu làm việc liên tục trong thời gian tối thiểu 36 giờ. Nạp điện cho pin hoặc ắc quy của Bộ phận tại đuôi tàu phải đơn giản thuận tiện.

4.2.7 Bộ phận tại đuôi tàu có khả năng hoạt động lại bình thường trong khoảng thời gian ≤ 2 giây khi bị sự cố mất điện đột xuất do quá trình vận hành xóc lắc của Bộ phận tại đuôi tàu gây ra.
4.2.8 Bộ phận tại buồng lái phải hiển thị thông tin bằng màn hình số, thông tin bằng chuông, còi hoặc giọng nói bằng tiếng Việt (nếu có). Sử dụng pin hoặc ắc quy khô có điện áp an toàn cho người sử dụng; Dung lượng pin, ắc quy phải đảm bảo cho Bộ phận tại buồng lái  làm việc liên tục thời gian ít nhất 36 giờ hoặc sử dụng nguồn điện đầu máy có điện áp (40 ÷ 120) VDC.
4.2.9 Lưu trữ, xử lý thông tin
4.2.9.1 Tự động ghi chép số liệu áp suất gió đoàn xe và số lần xả gió từ Bộ phận tại đuôi tàu trong quá trình đoàn tàu vận hành vào thẻ nhớ. Số liệu ghi chép vào thẻ nhớ của thiết bị phải liên tục không bị gián đoạn và số liệu phải lưu giữ được từ 55 giờ đến 60 giờ vận dụng.

4.2.9.2 Khi có sự cố về nguồn điện (pin hoặc ắc quy yếu, hỏng) không làm ảnh hưởng hoặc làm mất số liệu đã được lưu trước đó.

4.2.10 Phần mềm cài đặt để đọc dữ liệu thẻ nhớ phải tương thích với các máy vi tính phổ thông sử dụng hệ điều hành tối thiểu là Windows 2000 trở lên. 

4.2.11 Tần số sóng thu, phát của thiết bị tín hiệu đuôi tàu: 409 MHZ. 

4.2.12 Công suất phát sóng của thiết bị ( 4 W.
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